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Khoa 

Kinh tế 

 
Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 
Khoa/V 

iện 

Bức tranh tổng quát về khởi 

nghiệp (A gerneral picture 

of start-up) 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

:"Khởi nghiệp, sáng tạo ở 

Việt Nam cơ hội và thách 
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Du lịch Việt Nam: Tiềm 

năng và những động thái 
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ngành TCNH 
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Nguyễn Anh 
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 Employee stock ownership- 

financial and connecting 

tool to create competition 
for business. 
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Vol 3, issue 
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Nguyễn Anh 

 

 
Duy 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 
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Nâng cao khả năng tham 

gia vào chuỗi cung ứng thế 
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Evaluation of the costs 
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AHP approach 

 

 
International Journal of 
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and Change 
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Nguyễn Thái 
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chuyên ngành 

 
Ứng dụng của định lý 4 
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0866-8035 

  

x 

  

TV 

 

2 

  

7.50 

 

2.00 

 
19 

 
HANT02091990 

 
Nguyễn Thái 
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trường Biên soạn Quản trị học 

Biên soạn câu hỏi trắc 

nghiệm 

         
1.85 
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Tăng Mỹ 
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Kinh tế 

 

Tạp chí Phát triển 

và Hội nhập (UEF) 

danh mục 0.5 điểm 

 

 

Trường 

Đo lường các yếu tố tác 

động sự hài lòng đối với 

công việc của Nhân viên tại 
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Tăng Mỹ 
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Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

Quốc 

gia 

Khả năng sinh lợi và ổn 

định ngân hàng của Hệ 

thống Ngân hàng Thương 

mại Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học Quốc gia: “Tăng 

trưởng xanh: Quản trị và 

Phát triển Doanh nghiệp” 
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23 

 

 

 

 

HATM20101983 

 

 

 

 

Tăng Mỹ 

 

 

 

 

Hà 

 

 

 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

 

 

Kỷ yếu hội thảo 

chuyên ngành quốc 

tế 

 

 

 

 

Quốc tế 

 

 

 

Profitability and Bank 

Stability: Empirical 

Evidence in Viet Nam 

 

 
10th International 

Conference On Advances 

In Economics, Social 

Science and Human 

Behaviour Study - 

ESSHBS 2020 

 

 

 

 
Tháng 

03/2020 

DOI: 

10.15224/9 

78-1- 

63248-187- 

0-02, 

Electronic 

ISBN: 978- 

1-63248- 

187-0 

   

 

 

 

1 

 

 

 

 

TGP 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.10 

 

24 

 

HATM20101983 

 

Tăng Mỹ 

 

Hà 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

Tạp chí quốc tế 

 

Quốc tế 

Risks perception toward 

online shopping in vietnam 

during the covid-19 
outbreak 

 

Journal of critical reviews 

VOL 7, 

ISSUE 18, 

2020 

 
ISSN- 

2394-5125 

 

Scopus 

 

Q4 

 

1 

 

TGP 

 

3 

  

- 

 

- 

 
25 

 
HATM20101983 

 
Tăng Mỹ 

 
Hà 

Khoa 

Kinh tế 

 
Công tác khác 

 
trường 

Tập huấn PP giảng dạy 

môn học Project Design 2 

 
10- 

11/3/2020 

         
3.00 

 

26 

 

HATM20101983 

 

Tăng Mỹ 

 

Hà 

 
Khoa 

Kinh tế 

Tạp chí Phát triển 

và Hội nhập (UEF) 

danh mục 0.5 điểm 

 

Trường 

Thuê ngoài nhân sự: kinh 

nghiệm quốc tế và khuyến 

nghị cho Việt Nam 

 
Tạp chí Phát triển và Hội 

Nhập (UEF) 

Số 49, 

Tháng 

11&12/2019 

 
ISSN: 

1859-428X 

   

0.5 

 

CN 
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20.00 

 

5.00 

 

 
27 

 

 
HATM20101983 

 

 
Tăng Mỹ 

 

 
Hà 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

Khoa/V 

iện 

Yếu tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng đối với công việc 

của nhân sự trong các Ngân 

hàng Thương mại tại 
TP.HCM 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học cấp Khoa: “Nguồn 

nhân lực cho nền kinh tế 

Việt Nam trong bối cảnh 
công nghệ số” 

 

Tháng 

06/2020 

     

 
TGC 

 

 
2 

  

 
2.50 

 

 
0.75 

 

 

28 

 

 

HATM20101983 

 

 

Tăng Mỹ 

 

 

Hà 

 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

 

Đề tài KHCN 

 

 

Trường 

A study on factors affecting 

switching behavior toward 

online shopping of 

vietnamese consumers 

during the covid-19 time 

  

 
24 Tháng 

7/2020 

     

 

TV 
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2.00 
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HUNGNT06121968 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến 

 

 

 

 
Hùng 

 

 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

 

 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

 

 

 
Trường 

 

 

"Trao đổi kinh nghiệm về 

hoạt động tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng đào 

tạo cấp chương trình" 

Kỷ yếu hội thảo chuyên 

đề "Công tác đảm bảo 

chất lượng: Thực tiến và 

kinh nghiệm" do khối thi 

đua 22 (8 trường đại 

học), Ban Thi đua - Khen 

thưởng UBND TPHCM 

tổ chức) 

 

 

 

 
23-07-2020 

     

 

 

 
CN 
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HUNGNT06121968 

 

 
Nguyễn Tiến 

 

 
Hùng 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

Khoa/V 

iện 

Bàn về vai trò của nguồn 

nhân lực trong mô hình đô 

thị thông minh của Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học "Nguồn nhân lực cho 

nền kinh tế Việt Nam 

trong bối cảnh công nghệ 
số” 
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Tỉnh/T 

hành 
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Bàn về xu hướng chuyển 

đổi công nghệ số trong giáo 

dục đại học và khuyến nghị 

đối với các trường đại học 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

cấp Thành phố "Đào tạo 

nhân lực trình độ quốc tế 

ở TP.HCM giai đoạn 
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32 

 

HUNGNT06121968 

 

Nguyễn Tiến 

 

Hùng 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

Tạp chí quốc tế 

 

Quốc tế 

Impact of artificial 

intelligence on Vietnam 

commercial bank operations 

International Journal of 

Social Science and 
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Khoa 

Kinh tế 

Biên soạn câu hỏi 

trắc nghiệm 
trường Biên soạn Lý thuyết tài chính 

Biên soạn câu hỏi trắc 

nghiệm 
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47.63 

 

65 

 

SANGTM05101981 

 

Tăng Mỹ 

 

Sang 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

Đề tài KHCN 

 

Trường 

Các yếu tố tác động đến 

khả năng sinh lợi và ổn 

định ngân hàng của hệ 
thống NHTM Việt Nam 

  
QĐ 57, 

15/6/2020 

     

CN 
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10.00 
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SANGTM05101981 

 

Tăng Mỹ 

 

Sang 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

Tạp chí quốc tế 

 

Quốc tế 

Impact of artificial 

intelligence on Vietnam 

commercial bank operations 

International Journal of 

Social Science and 

Economics Invention 

Volume 06, 

Issue 07, 

(July 2020) 

 
ISSN: 

2455-6289 

   

1 

 

CN 
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- 
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SANGTM05101981 

 

Tăng Mỹ 

 

Sang 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

Tạp chí quốc tế 

 

Quốc tế 

Impact of Monetary Policy 

on Economic Growth: 

Empirical Evidence in 
Vietnam 

International Journal of 

Social Science and 

Economics Invention 

 
Vol 5 No 

10 (2019) 
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2455-6289 
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Kinh tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 
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Khả năng sinh lợi và ổn 

định ngân hàng của hệ 

thống ngân hàng thương 

mại Việt Nam 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia, “Tăng trưởng 

xanh: Quản trị và Phát 

triển doanh nghiệp” 

 

Tháng 
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Quốc tế 

 

 

Profitability And Bank 

Stability: Empirical 

Evidence In Viet Nam 

Proceeding of Tenth 
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International Conference 
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Đề tài KHCN 

 

 
Bộ 

Tín dụng đối với việc phát 

triển doanh Nghiệp làng 

nghề - nghiên cứu thực 

Nghiệm tại bình dương 
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Tự đánh giá CTĐT 

ngành TCNH 

 
trường 

           
10.00 

 

 

77 
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Nguyễn Duy 

 

Thái 

 
Khoa 

Kinh tế 

 
Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

Trường 

Cho vay doanh nghiệp 

SME tại HDBank - kinh 

nghiệm triển khai và 
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Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học "Tín dụng ngân hàng 
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Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học "Tín dụng ngân hàng 
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tế TP.HCM 
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604-922- 
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Tạp chí Phát triển 
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Đo lường các yếu tố tác 
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Ngân hàng Thương mại tại 
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Tạp chí Phát triển 

và Hội nhập (UEF) 
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Tác động của quản trị vốn 

lưu động đến khả năng sinh 

lời: nghiên cứu từ các 

doanh nghiệp thủy sản niêm 

yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

 

 

Tạp chí Phát triển & Hội 

nhập 

 

 
Số 48 (58), 
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1859-428 

X 

   

 

 
0.5 

 

 

 
TV 
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Thái 

 

Khoa 

Kinh tế 

 
Tạp chí Phát triển 

và Hội nhập (UEF) 

danh mục 0.5 điểm 

 

Quốc 

gia 

Using the NETSCAN 

model to evaluate air 

connectivity: The case of 

Tan Son Nhat International 
Airport 

 

Tạp chí Phát triển & Hội 

nhập 

 
Số 47 (57), 
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1859-428 
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Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

Khoa/V 

iện 

Yếu tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng đối với công việc 

của nhâ sự trong các 

NHTM tại TP.HCM 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học "Nguồn nhân lực cho 

nền kinh tế Việt Nam 

trong bối cảnh công nghệ 
số" 

 

tháng 

6/2020 
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TV 
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- 
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Nguyễn Duy 
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Tự đánh giá CTĐT 

ngành TCNH 
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Lý Đan 

 

 
Thanh 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

 
Tạp chí quốc tế 

 
Determinants to Gain More 

Effective Meetings in the 

Context of Vietnamese 
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International Journal of 

Analysis and Applications 

 
Vol 18, 

Number 3, 

2020 

 

 
2291-8639 

 

Scopus 

Q4 
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THANHLD19111977 

 

 
Lý Đan 

 

 
Thanh 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

 
Tạp chí quốc tế 

 
Job satisfaction as a 

mediator of the effects of 

meeting effectiveness on 

organizational commitment 

 

Journal of Southwest 

Jiaotong University 

 

Vol 55 (3), 

2020 

 

0258-2724' 

 

Scopus 

Q1 

   

 
CN 
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38.40 

 

 
9.60 
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Thanh 

 
Khoa 
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Tạp chí Phát triển 

và Hội nhập (UEF) 
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Phát triển logistics đô thị tại 
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Lý Đan 

 

 

Thanh 

 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 

chuyên ngành quốc 

tế 

 

 

Quốc tế 

 

What makes meetings more 

effective in Vietnamese 

organizations 

Hội thảo khoa học quốc 

tế “The 2nd International 

Conference on 

Economics, Business and 

Tourism” 

 

 

01/2020 

 

 
978604737 

3833 

    

 

CN 

 

 

4 

  

 

- 
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88 THUYDT19011986 Đặng Thanh Thủy 
Khoa 

Kinh tế 

Biên soạn câu hỏi 

trắc nghiệm 
trường Biên soạn Quản trị học 

Biên soạn câu hỏi trắc 

nghiệm 
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Thủy 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 
Tỉnh/T 

hành 

phố 

Giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả giảng dạy các môn 

chuyên ngành tiếng anh tại 

các trường ĐH và CĐ VN 
thời kỳ hội nhập 

 
Hội thảo đào tạo NL 

trình độ QT ở TPHCM. 

Giai đoạn 2020-2030 

 

Tháng 

8/2019 
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Đặng Thanh 
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Kinh tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

Quốc 

gia 

Giới thiệu mô hình blended 

learning – giải pháp mới 

trong hoạt động giảng dạy 

tại các trường đại học Việt 
Nam 

 

E-learning - Kinh nghiệm 

và cơ hội hợp tác 

 

 
01-11-2019 

 
ISBN: 978- 

604-946- 

736-3 
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THUYDT19011986 

 

Đặng Thanh 

 

Thủy 

 
Khoa 

Kinh tế 

Tạp chí Phát triển 

và Hội nhập (UEF) 

danh mục 0.5 điểm 

 

Trường 

Nhảy việc từ nguồn nhân 

lực chất lượng cao Việt 

Nam: Thực trạng và khuyến 
nghị 

 
Tạp chí Phát triển và Hội 

nhập (UEF) 
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Kinh tế 

 

 
Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

 
Khoa/V 

iện 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

(AI) trong 

các doanh nghiệp tại Việt 

Nam hiện nay – cơ hội và 

thách thức dành cho nguồn 
nhân lực 

 

Nguồn nhân lực cho nền 

kinh tế Việt Nam trong 

bối cảnh công nghệ số 

 

 

09-06-2020 
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5.00 
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Đặng Thanh 
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Khoa 

Kinh tế 
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ngành TCNH 
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Hà Thị 

 

 

 

Thủy 

 

 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

 

 
Tạp chí khoa học 

chuyên ngành 

 

 

 
Quốc 

gia 

Cơ sở lý thuyết về ảnh 

hưởng của mối quan hệ 

giữa phong cách lãnh đạo, 

văn hóa tổ chức và mức độ 

công bố thông tin trách 

nhiệm xã hội đến hiệu quả 

hoạt động kinh doanh 
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Tạp chí khoa học 

chuyên ngành 
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Phương pháp nghiên cứu về 

ảnh hưởng của mối quan hệ 

giữa phong cách lãnh đạo, 

văn hóa tổ chức và mức độ 

công bố thông tin trách 

nhiệm xã hội đến hiệu quả 
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chuyên ngành 

 

 

 
Quốc 

gia 

Tổng quan các nghiên cứu 

về ảnh hưởng của mối quan 

hệ giữa phong cách lãnh 

đạo, văn hóa tổ chức và 

mức độ công bố thông tin 

trách nhiệm xã hội đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh. 
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Số và thời 

gian xuất 

bản/ Ngày 

ký quyết 

định công 

 
Chỉ số 

ISSN, 

ISBN 

Thuộc 

danh 

mục 

ISI/SCI/ 

SCIE, 

 
Danh 

mục 

khác 

Điểm 

danh 

mục 

HĐCD 

GSNN 

 

 
Vai trò 

 
Số 

lượng 

tác giả 

 

 
Ghi chú 

Quy 

đổi ra 

tiết 

chuẩn 

Số điểm 

đánh giá 

mức độ 

hoàn 

thành 

Tổng số 

tiết 

chuẩn 

NCKH 

 

Tổng số 

điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   

 

97 

 

THUYHT15101985 

 

Hà Thị 

 

Thủy 

 
Khoa 

Kinh tế 

Tạp chí Phát triển 

và Hội nhập (UEF) 

danh mục 0.5 điểm 

 

Trường 

Trách nhiệm xã hội: Chìa 

khóa cho sự phát triển bền 

vững của các doanh nghiệp 
Việt Nam 

 
Tạp chí Phát triển và Hội 

nhập (UEF) 

số 47 (57) 

tháng 07- 

08/2019 

 

1859-428X 

   

0.5 

 

CN 

 

1 

  

- 

 

- 

  

 

 

 

98 

 

 

 

THUYHT15101985 

 

 

 

Hà Thị 

 

 

 

Thủy 

 

 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

 

 
Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

 

 
Quốc 

gia 

Xây dựng mô hình nghiên 

cứu về ảnh hưởng của mối 

quan hệ giữa phong cách 

lãnh đạo, văn hóa tổ chức 

và mức độ công bố thông 

tin trách nhiệm xã hội đến 

hiệu quả hoạt động kinh 
doanh 

 

 

Hội thảo Việt Nam về Kế 

toán - Kiểm toán lần thứ 

nhất 

 

 

 
14- 

15/12/2019 

 

 

ISBN 978- 

604-80- 

4348-3 

  

 

 

x 

  

 

 

TGP 

 

 

 

2 

  

 

 

7.50 

 

 

 

2.00 

 

 

 

99 

 

 

 

THUYHT15101985 

 

 

 

Hà Thị 

 

 

 

Thủy 

 

 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

 

 
Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

 

 
Thành 

Phố 

Xây dựng mô hình nghiên 

cứu về ảnh hưởng của mối 

quan hệ giữa phong cách 

lãnh đạo, văn hóa tổ chức 

và mức độ công bố thông 

tin trách nhiệm xã hội đến 

hiệu quả hoạt động kinh 
doanh 

 

Hội thảo cấp Thành Phố  

" Đào Tạo Nguồn Nhân 

Lực Trình độ Quốc tế ở 

TP.HCM giai đoạn 2020- 

2030" 

 

 

 
tháng 

8/2019 

   

 

 

x 

  

 

 

CN 

 

 

 

1 

  

 

 

10.00 

 

 

 

2.50 

 
100 

 
THUYHT15101985 

 
Hà Thị 

 
Thủy 

Khoa 

Kinh tế 

Tự đánh giá CTĐT 

ngành TCNH 

            
15.00 

 

 

 
101 

 

 
TIEPLT14031978 

 

 
Lê Thanh 

 

 
Tiệp 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

 
Tạp chí quốc tế 

 

 
Quốc tế 

Impacts of Corporate Social 

Responsibility to Firm's 

Performance in Southern 

Enterprises of Vietnam 

 
International Review of 

Management and 

Marketing 

 

Vol 10 No. 

4.2020 

 

2146 - 

4405 

 

 
ISI Q3 

  

 
1 

 

 
TGC 

 

 
3 

  

 
48.00 

 

 
12.00 

 

 
48.00 

 

 
12.00 

 

102 

 

TRINC05061976 

 

Nhan Cẩm 

 

Trí 

 
Khoa 

Kinh tế 

 

Đề tài KHCN 

 

Trường 

“Xây dựng chiến lược 

Marketing Mix cho khu 

nghỉ dưỡng Vietsopetro tại 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”. 

 
56/QĐ-UEF 

ngày 

4/6/2020 

     

CN 

 

2 

   

5.00 

 

 

 

 

 

 

 

45.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.50 

 

103 

 

TRINC05061976 

 

Nhan Cẩm 

 

Trí 

 
Khoa 

Kinh tế 

Tạp chí Phát triển 

và Hội nhập (UEF) 

danh mục 0.5 điểm 

 
Nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp 

Logistics Việt Nam 

 
Tạp chí Phát triển và Hội 

nhập (UEF) 

 

51 (61) 

 

1859-428X 

   

0.5 

 

CN 

 

4 

  

20.00 

 

5.00 

 

 
104 

 

 
TRINC05061976 

 

 
Nhan Cẩm 

 

 
Trí 

 

Khoa 

Kinh tế 

 
Hướng dẫn SV đạt 

huy chương 

Đồng/Giải ba 

 

 
Bộ 

 
Nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp 

Logistics Việt Nam 

 

Hướng dẫn SV đạt huy 

chương Đồng/Giải ba 

4501/QĐ- 

BGDDT 

ngày 

20/11/2019 

        

 
10.00 

 

 
2.50 

 
105 

 
TRINC05061976 

 
Nhan Cẩm 

 
Trí 

Khoa 

Kinh tế 

Tự đánh giá CTĐT 

ngành TCNH 

            
15.00 

 

 

 
106 

 

 
TUTM27091989 

 

 
Trần Minh 

 

 
Tú 

 

Khoa 

Kinh tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

 

Khoa/V 

iện 

Học Máy và Trí Tuệ Nhân 

Tạo trong Hoạt Động của 

Ngân Hàng Thương Mại 

Việt Nam 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

"Nguồn nhân lực cho nền 

kinh tế Việt nam trong 

bối cảnh công nghệ số" 

 

 
09-06-20 

   

 
x 

  

 
CN 

 

 
1 

  

 
5.00 

 

 
1.50 

 

 
5.00 

 

 
1.50 
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VINHLX04031993 

 

Lương Xuân 

 

Vinh 

 
Khoa 

Kinh tế 

 
Tạp chí khoa học 

chuyên ngành 

 Đề thi tuyển sinh vào lớp 

10 trường THPT Chuyên 

Lê Hồng Phong, Nam Định 
năm 2019 - 2020 

 

Toán Học và Tuổi Trẻ 

Số 514 - 

Tháng 04 

năm 2020 

 

0866-8035 

  

x 

  

TGC 

 

2 

  

7.50 

 

2.00 

  



 

 

 

 
STT 

 

 
MSNV 

 

 
Họ 

 

 
Tên 

 

 
Đơn vị 

 

 
Loại công trình 

 

 
Cấp 

 

Tên bài báo/ Đề tài/ Giáo 

trình 

 

Tên tạp chí, 
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Số và thời 

gian xuất 

bản/ Ngày 

ký quyết 
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Chỉ số 

ISSN, 

ISBN 

Thuộc 

danh 

mục 

ISI/SCI/ 

SCIE, 

 
Danh 

mục 

khác 

Điểm 

danh 

mục 

HĐCD 

GSNN 

 

 
Vai trò 

 
Số 

lượng 

tác giả 

 

 
Ghi chú 
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đổi ra 

tiết 

chuẩn 
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hoàn 

thành 
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tiết 

chuẩn 
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điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   

       Hướng dẫn giải Đề thi              
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VINHLX04031993 

 
Lương Xuân 

 
Vinh 

Khoa 

Kinh tế 

Tạp chí khoa học 

chuyên ngành 

tuyển sinh vào lớp 10 

trường THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong, Nam Định 

 
Toán Học và Tuổi Trẻ 

Số 515 - 

Tháng 05 

năm 2020 

 
0866-8035 

 
x 

 
TGC 

 
2 

 
7.50 

 
2.00 

 
22.50 

 
6.00 

      năm 2019 - 2020           
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VINHLX04031993 

 

Lương Xuân 

 

Vinh 

 
Khoa 

Kinh tế 

 
Tạp chí khoa học 

chuyên ngành 

 
Ứng dụng của định lý 4 

điểm trong chứng minh hai 

đường thẳng vuông góc 

 

Toán Học và Tuổi Trẻ 

Số 508 - 

Tháng 10 

năm 2019 

 

0866-8035 

  

x 

  

TGC 

 

2 

  

7.50 

 

2.00 

  

 

  



 

Phụ lục 3: Tổng hợp công trình NCKH sinh viên, 2019-2020 
 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2019 - 2020 
 

 

STT TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN/ 

NHÓM SINH VIÊN 

(Không quá 05 người) GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

SẢN PHẨM DỰ 

KIẾN 

HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP 
ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

1 

Nghiên cứu các 

phương pháp xử lý 

rác thải hữu cơ thành 

phân hữu cơ tại nhà 

Phùng Mạnh 

Quyết 

195010

380 

19D1

QT01 

086520862

5 

quyetkaito

o@gmail.

com 

Huỳnh Nhựt Nghĩa Nghiên cứu các phương 

pháp xử lý rác thải hữu cơ 

thành phân hữu cơ tại nhà 

 

2 

Xây dựng mô hình 

ảnh hưởng của mối 

quan hệ giữa phong 

cách lãnh đạo, văn 

hóa tổ chức và mức 

độ công bố thông tin 

trách nhiệm xã hội 

đến giá trị thị trường 

của doanh nghiệp 

 

Bùi Thị  

Thanh Huyền 

165030

144 

16D1

KT – 

KT01 

090927059

8 

huyenbtt1

6@uef.ed

u.vn 

Hà Thị Thủy 

Nghiên cứu các lý thuyết 

về phong cách lãnh đạo và 

văn hóa tổ chức, từ đó xây 

dựng mô hình tác động đến 

mức độ công bố thông tin 

TNXH và giá trị thị trường 

của doanh nghiệp. 

 

Bùi Thị 

Khuyên 

165030

192 

16D1

KT – 

KT01 

094211501

4 

khuyenbt1

6@uef.ed

u.vn 

Nguyễn Lâm 

Phương Ngân 

165030

328 

16D1

KT – 

KT01 

070723823

0 

ngannlp16

@uef.edu.

vn 

3 

Xây dựng chiến lược 

Marketing - Mix cho 

các sản phẩm Bảo vệ 

Đặng Nguyễn 

Xuân Trọng 

165080

629 

16D1

KQ-

KD03 

036483878

7 

dangnguy

enxuantro

ng@gmail

.com 

Nhan Cẩm Trí Chiến lược Marketing – 

Mix 4Ps dành cho các sản 

phẩm hữu cơ BVMT 

Tìm ra giải pháp 

marketing chuyên 

biệt cho các loại 

mailto:quyetkaitoo@gmail.com
mailto:quyetkaitoo@gmail.com
mailto:quyetkaitoo@gmail.com


môi trường - Ứng 

dụng với dự án Khởi 

nghiệp Bao bì tự hủy 

từ tinh bột khoai tây 

Nông Văn 

Phước 

165010

565 

16D1

QT-

DN02 

097449393

3 

Phuocnv1

6@uef.ed

u.vn 

sản phẩm hữu cơ 

thân thiện môi 

trường, do đây là 

dòng sản phẩm 

mới, chưa có 

nhiều nghiên cứu 
chuyên sâu 

Trần Nguyễn 

Ánh Duyên 

185080

290 

18D1

KQ09 

085319319

1 

Duyentna

18@uef.e

du.vn 

Vũ Thị Thùy 

Dung 

185011

652 

18D1

QT07 

096120220

6 

Dungvtt18

@uef.edu.
vn 

4 

Nghiên cứu về thị 

trường cho vay ngang 

hàng nhằm hỗ trợ tài 

chính cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa và 

đối tượng tín dụng vi 

mô tại việt nam 

Lê Nguyên 

Anh 

175080

365 

17D1

KQ – 

KD01 

084922242

3 

nguyenan

hle0@gm

ail.com 

Tăng Mỹ Sang Nghiên cứu về thị trường 

ngang hàng và đối tượng 

tín dụng vi mô tại Việt 

Nam 

 

Nguyễn 

Phương Như 

175080

028 

17D1

KQ – 

KD01 

035572787

1 

nhunp17

@uef.edu.

vn 

Nguyễn Cao 

Châu Phố 

185081

452 

18D1

KQ – 

KD06 

090237464

0 

phoncc18

@uef.edu.

vn 

Nguyễn Trần 

Khánh Du 

175080

130 

17D1

KQ-

NT01 

091533640

8 

duntk17@

uef.edu.vn 

5 

Một số giải pháp phát 
triển thị trường dược 

phẩm sang 

Campuchia 

 

 

Nguyễn Võ 

Chúc Tiên 

165010
516 

16D1
QTL

G01 

077572400
3 

Tiennvc16
@ 

uef.edu.vn 

Huỳnh Nhựt Nghĩa Tìm ra các yếu tố ảnh 
hưởng đến hoạt động xuất 

khẩu dược phẩm sang thị 

trường Campuchia 

 

6 

Đánh giá thực trạng 

công bố thông tin 

trách nhiệm xã hội tự 

nguyện trên website 

trong mối tương quan 

với thực trạng công bố 

thông tin trách nhiệm 
xã hội trên báo cáo 

thường niên của các 

Trần Huyền 

My 

 

 

 

165030

237 

16D1

KT-

KT01 

032797637

3 

tranhuyen

my29398

@gmail.c

om 

Hà Thị Thủy 

Nghiên cứu thực trạng mức 

độ công bố thông tin trách 

nhiệm xã hội tự nguyện 

trên website trong mối 

tương quan với thực trạng 

công bố thông tin trách 

nhiệm xã hội trên báo cáo 
thường niên của 192 công 

 

 

Tô Thùy Mỹ 

Nguyên 

 
 

165030

285 

16D1

KT-

KT01 

033355924

6 

nguyenttm

16@uef.e

du.vn 



công ty niêm yết hoạt 

động tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 ty niêm yết hoạt động tại 

Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Châu 

Thủy Trúc 

 

 

 

165030

134 

16D1

KT-

KT01 

093245848

2 

thuytruc2

81@gmail

.com 

7 

Phân Tích Các Nhân 

Tố Ảnh Hưởng Đến 
Hành Vi Tiêu Dùng 

Gạo Hữu Cơ Của 

Người Dân Tại 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

Nông Văn 

Phước 

 

 

165010

565 

16D1

QT-
DN02 

097449393

3 

Phuocnv1

6@uef.ed
u.vn 

Huỳnh Nhựt Nghĩa Hành Vi Tiêu Dùng Gạo 

Hữu Cơ Của Người Dân 
Tại Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Các Nhân Tố Ảnh 

Hưởng Đến Hành 
Vi Tiêu Dùng 

Gạo Hữu Cơ Của 

Người Dân Tại 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

 

Nguyễn Văn 

Phước 

165082

583 

19D1

KQ11 

097983431

8 

Phuocnv2

19@uef.e

du.vn 

8 

Phân tích yếu tố ảnh 

hưởng quyết định 

mua dự án Charm 

City của khách hàng 

tại công ty Cổ Phần 
Bất Động Sản Golden 

Land 

Phạm Thị Như 

Ý 

165010

290 

16D1

QT-

DN03 

098299846

7 

Yptn16@

uef.edu.vn 

Huỳnh Nhựt Nghĩa Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định mua 

của khách hàng về dự án 

Charm City tại công ty Cổ 

Phần Bất Động Sản Golden 
Land 

 

 

 

 

 

9 

Những nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định 

nâng cao kiến thức 

chuyên môn của sinh 

viên các trường đại 

học tại TPHCM 

Nguyễn Thị 

Thiên Kim 

165030

023 

16D1

KT – 

KT01 

096411990

5 

kimntt16

@uef.edu.

vn 

Nguyễn Phúc Quỳnh 

Như 

Kết quả của đề tài có thể 

được sử dụng bởi các 

trường Đại học, các trung 

tâm, các viện đào tạo có 

thực hiện công tác giáo dục 

kỹ năng mềm nhằm nắm 

bắt một cách cụ thể các 

nhân tố có khả năng ảnh 
hưởng đến lựa chọn theo 

học các kỹ năng này của 

sinh viên nói chung và sinh 

viên trên địa bàn TP.HCM 

nói riêng 

Bài báo đăng trên 

tạp chí của UEF 

Nguyễn Phạm 

Thùy Anh 

165030

044 

16D1

KT – 

KT01 

077993833

5 

anhnpt16

@uef.edu.

vn 

Lý Thị Mỹ 

Trâm 

165030

287 

16D1

KT – 

KT01 

090494082

7 

tramltm16

@uef.edu.

vn 

 


